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Họ và tên: ……………………………………….. Lớp:  Hai/ .......  
Thứ hai ngày 23  tháng 3 năm 2020
· LTVC:  
         1) Tìm 3 từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em với nhau.
Ví dụ: giúp đỡ, …………………………………………………………………………

          2) Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Làm gì?” trong các câu sau:
           a) Con mèo bắt chuột.
           b) Ba em đang đọc báo.
              c) Nam và Hùng chơi đá banh.

3) Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu “Ai  là  gì?”   Khoanh vào chữ đầu câu :
a.  Những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.
 b.  Cây vú sữa là loại cây ai cũng thích.
c.  Trái vú sữa rất thơm ngon.

4) Câu nào dưới đây sử dụng đúng dấu phẩy?
     a) Bấy giờ chiếc lá non, đau đớn hối hận vì đã không vâng lời anh chị. 
     b) Bấy giờ chiếc lá non đau đớn, hối hận vì đã không vâng lời, anh chị.
     c) Bấy giờ, chiếc lá non đau đớn, hối hận vì đã không vâng lời anh chị.

· Tập chép: 
         Bài “Voi nhà”, viết từ đầu bài “Gần tối…… nép vào lùm cây ven đường” 






 Toán:  Ôn lại các bảng nhân từ 2 đến 5
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
80  -  25            	          65  + 19                     71 +  27               	100 - 23
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
2 dm  = ………… cm                                      80 cm  = ………… dm
40 cm  = ………… dm                                    7 dm  =  …………  cm
     

 Bài 3:  Tính
              5  x  6  -  18                                                       35  :  5  +  83 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4:  Có 24 kg đường được đóng vào các gói, mỗi gói 4 kg đường. Hỏi đóng được bao nhiêu gói đường như thế?
Bài giải
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
	
     





Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: ....... 
Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
LTVC:  1) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong câu sau :
		Mẹ tôi có dáng người cao và mái tóc dài.
…………………………………………………………………………………………..
Cún bông  thật đáng yêu.
…………………………………………………………………………………………..
Bút mực là đồ dùng học tập không thể thiếu của em.
…………………………………………………………………………………………..
2) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong câu sau: (theo mẫu câu “Ai/ con gì/ cái gì .... là gì?”
		Hùng, Nam và em là bạn học cùng lớp.
…………………………………………………………………………………………..
Búp bê là bạn thân của Lan.
…………………………………………………………………………………………..
Chiếc cặp là đồ dùng luôn cùng em đến trường.
…………………………………………………………………………………………..
      3) Điền dấu chấm, hay dấu chấm hỏi vào ô trống cho thích hợp:
Trên đường, chú công an gặp một em nhỏ đang khóc. Chú hỏi: 
        - Vì sao cháu khóc 	
        - Cháu không tìm thấy mẹ 

· Tập chép:  Bài “Sơn Tinh Thủy Tinh”. Đoạn 1 / 61




· Toán:    Ôn lại các bảng chia từ 2 đến 5 
· Bài 1: Đặt tính rồi tính 
	100 – 14 		49 + 45 		94 – 39 		54 + 36 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm y
         52  -  y  =  17                                               y   x   4  =   36
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                   
Bài 3: Anh cân nặng 70 kg, em nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki lô gam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Có 40 học sinh chia đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: ....... 
Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020
· Tập chép: Bài “Sơn Tinh Thủy Tinh”, Viết Đoạn 3 / 61
· Luyện từ và câu: 
Bài 1: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp:
Thấy mẹ đi chợ về, Hà nhanh nhảu hỏi:

- Mẹ có mua quà cho con không
 Mẹ trả lời:

- Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con	        
- Thế con làm xong việc mẹ giao chưa 

Hà buồn thiu:

- Con chưa làm xong 
Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:
Khi nào em được về quê thăm ông bà?
……………………………………………………………………………………
Khi nào cây cối đâm chồi nảy lộc?
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Dòng nào dưới đây gồm các từ nói về tình cảm yêu thương giữa anh, chị, em trong gia đình?  
a. Yêu quý, tranh giành	      
b. Nhường nhịn, khuyên bảo		
c. Yêu quý, học bài
Bài 4: Gạch chân dưới các từ chỉ người và sự vật trong các câu sau:
     “Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất.”




· Toán: 
Bài 1: Tính 
     53 + 19                      72  -  15                      35  +  27                    92 - 48           	  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bài 2: Tính giá trị biểu thức
     24 : 3 + 56 			4 x 7 – 19          		27 + 36 – 14 	  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Bài 3: Tấm vải xanh dài 90 cm. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18 cm. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu xăng ti mét?
Bài giải
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
   .................................................................................................................................












Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: ....... 
Thứ năm, ngày 26  tháng 3 năm 2020
· Tập đọc:  Ôn các bài tập đọc tuần 24 ( Quả tim khỉ; Gấu trắng là chúa tò mò; Voi nhà ) -  Đọc to 10 lần
· LTVC:
1. Từ trái nghĩa với từ hiền là: 
           A.  vui      .                             B.  tốt                                  C.  dữ
2. Từ trái nghĩa với từ sáng là: 
           A.  đẹp      .                              B.  tối                                  C.  rực rỡ
3. Từ trái nghĩa với từ nhanh là: 
           A.  chậm chạp                           B.  xa xôi                         C.  rộng lớn
4. Từ trái nghĩa với từ ngoan là: 
          A.  thông minh                       B.  cười tươi                       C.  hư (chưa ngoan)
     5. Câu: “Em Nụ là em của Hoa.” được cấu tạo theo mẫu câu nào dưới đây:
      a) Ai làm gì?		   b) Ai thế nào?			c) Ai là gì?
     6. Đặt một câu theo mẫu: “Ai  là gì? ”
..........................................................................................................................................
     7. Đặt một câu theo mẫu: “Ai  làm gì? ”
..........................................................................................................................................


· Toán : 
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:+ 39
: 4
x 5


8



+ 63
4
7
x 4

+ 9




+ 38
4
x 9


- 29
4




Bài 2: Tìm x:
a) X  x  4  =  32 		 b) 82 – x = 25			c) x + 36 = 80
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Bài 3: Em có 25 viên bi, anh có nhiều hơn em 43 viên bi. Hỏi anh có bao nhiêu viên bi?
Bài giải
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Bài 4: Có 27 l dầu rót đều vào 3 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?
Bài giải
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................















Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: ....... 
Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
- Tập đọc: Đọc bài “Sơn Tinh Thủy Tinh / 61”, bài “Bé nhìn biển / 65” . Đọc to nhiều lần
- LTVC:
Bài 1: Em hãy kể tên các mùa trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào? và kết thúc vào tháng nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:
- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
- Khi nào học sinh tựu trường ?
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
- Mẹ thường khen em khi nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ở trường, em vui nhất khi nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





Toán: Học sinh ôn lại các bảng nhân từ 2 đến 5
           Học sinh ôn  bảng chia từ 2 đến 5

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
	Thừa số
	2
	3
	4
	5
	2
	3
	4
	5
	2
	9
	4
	5

	Thừa số
	5
	6
	7
	8
	9
	2
	3
	4
	6
	4
	7
	9

	Tích
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Bài 2: Tính
   3 x 9 – 8                                     5 x 10 – 28                                4 x 7 - 13  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3:  Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
.............................................................................................................................	
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Bài 4:  Có 28 lá cờ chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?
Bài giải
.............................................................................................................................	
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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